
Tờ Thửa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(8)*(9) (11)

1 3 907, 908 01-01
Đường N1 mặt Đường Vàng;

Đường D1

2-8-5

0-7-4
1 144,9 16.000 2.318.400 lô góc

2 3 907, 908
Từ lô 01-02

 đến lô 01-16
Đường N1 mặt Đường Vàng 2-8-5 15 1.500,0 14.000 21.000.000

3 3 907, 908 01-17
Đường N1 mặt Đường Vàng;

Đường D2

2-8-5

4-7-4
1 106,4 16.000 1.702.400 lô góc

4 3 909 02-01
Đường N1 mặt Đường Vàng;

Đường D2

2-8-5

4-7-4
1 112,0 16.000 1.792.000 lô góc

5 3 909
Từ lô 02-02

 đến lô 02-12
Đường N1 mặt Đường Vàng 2-8-5 11 1.100,0 14.000 15.400.000

6 3 909 02-13 Đường N1 mặt Đường Vàng 2-8-5 1 99,5 14.000 1.393.000

7 3 909 02-14 Đường N1 mặt Đường Vàng 2-8-5 1 98,5 14.000 1.379.000

8 3 909 02-15 Đường N1 mặt Đường Vàng 2-8-5 1 97,6 14.000 1.366.400

9 3 909 02-16 Đường N1 mặt Đường Vàng 2-8-5 1 96,6 14.000 1.352.400

10 3 909 02-17
Đường N1 mặt Đường Vàng;

Đường D3

2-8-5

4-7-0
1 106,6 16.000 1.705.600 lô góc

11 3 907
Từ lô 01-18

 đến lô 01-31
Đường N2 4-7-4 14 1.260,0 9.000 11.340.000

12 3 907 01-32
Đường N2;

Đường D2

4-7-4

4-7-4
1 150,7 10.500 1.582.350 lô góc

13 3 909 02-18
Đường N2;

Đường D2

4-7-4

4-7-4
1 100,0 10.500 1.050.000 lô góc

14 3 909
Từ lô 02-19

 đến lô 02-33
Đường N2 4-7-4 15 1.350,0 9.000 12.150.000
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15 3 909 02-34
Đường N2;

Đường D3

4-7-4

4-7-0
1 100,0 10.500 1.050.000 lô góc

16 3 906 03-01
Đường N2;

Đường D1

4-7-4

0-7-4
1 237,4 8.000 1.899.200 lô góc

17 3 906 03-02 Đường N2 4-7-4 1 242,8 7.000 1.699.600

18 3 906 03-03 Đường N2 4-7-4 1 208,9 7.000 1.462.300

19 3 906 03-04 Đường N2 4-7-4 1 221,9 7.000 1.553.300

20 3 906 03-05 Đường N2 4-7-4 1 235,0 7.000 1.645.000

21 3 906 03-06 Đường N2 4-7-4 1 247,6 7.000 1.733.200

22 3 926 04-01 Đường N2 4-7-4 1 269,1 7.000 1.883.700

23 3 926
Từ lô 04-02

 đến lô 04-06
Đường N2 4-7-4 5 1.350,0 7.000 9.450.000

24 3 926 04-07
Đường N2;

Đường D3

4-7-4

4-7-0
1 262,0 8.000 2.096.000 lô góc

79 9.697,5 100.003.850Tổng cộng
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